
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp Hồ Chí Minh 
Trường THPT Trần Phú 
Tổ Địa Lí 

---------------------- 
 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ HỌC II_ MÔN ĐỊA KHỐI 10 
NĂM HỌC: 2024 - 2025  

(Đối với các môn học sử dụng 3 dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận) 
 

TT 

 
Chương/ 
chủ đề 

 

 
Nội dung/ 

đơn vị kiến 
thức 

Mức độ đánh giá 
 

Tổng Tỉ lệ 
% 

điểm 

 
TNKQ nhiều lựa 

chọn 
TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời ngắn Tự luận 

 
Biết  
  

Hiểu  
 
VD  
  

 
Biết  
  

Hiểu  VD  Biết  
 
Hiểu  
  

 
VD  
 

Biết  Hiểu  VD  Biết  Hiểu  VD  

1  

Địa lí dân 
cư/ Dân 
số và sự 
phát triển 
dân số TG  

 
Dân số TG 
 

03 
câu -- -- -- -- -- -- -- 01 

câu -- -- -- 03 
câu -- 01 

câu 
1,0 đ 
(10%) 

Gia tăng 
dân số 
 

03 
câu -- -- -- 01 

câu -- -- -- 01 
câu -- -- -- 03 

câu 
01 
câu 

01 
câu 

2,0 đ  
(20%) 

2  

Địa lí dân 
cư/ Cơ 
cấu dân 
số 

Cơ cấu sinh 
học 
 

03 
câu -- -- --  01 

câu -- -- -- 01 
câu -- -- -- 03 

câu 
01 
câu 

01 
câu 

2,0 đ  
(20%) 

Cơ cấu xã 
hội 
 

03 
câu -- -- -- -- -- -- -- 01 

câu -- -- -- 03 
câu -- 01 

câu 
1,0 đ 
(10%) 

3  Địa lí dân 
cư/ Phân 

Phân bố 
dân cư 

-- -- -- -- -- -- -- 04 
câu -- -- -- -- -- 04 

câu -- 1,0 đ 
(10%) 



bố dân cư 
và đô thị 
hóa   

 
Đô thị hóa 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 01 
câu -- 01 

câu 
01 
câu -- 01 

câu 
3,0 đ 
(30%) 

Tổng số câu  12 
câu  -- -- -- 02 

câu -- -- 04 
câu 

04 
câu 

01 
câu -- 01 

câu 
13 
câu 

06 
câu 

05 
câu 

24 
câu 

Tổng số điểm  3,0đ -- -- -- 2,0đ -- -- 1,0đ 1,0đ 1,0đ -- 2,0đ -- -- -- 10,0đ 

Tỉ lệ%  30 % 20% 20% 30% 40% 30% 30% 100 

 
 

 Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2025 
        Giáo viên thực hiện 

 
 
 
 

        Trịnh Hải Yến 
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